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	BỘ CÔNG THƯƠNG

Số:                   /TTr-BCT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Hà Nội, ngày       tháng     năm 2023


TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Công Thương đã khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương (sau đây gọi tắt là Nghị định) theo trình tự và gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Căn cứ ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại văn bản số …. ngày…, Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Nghị định và kính trình Chính phủ như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Căn cứ Luật Quản Lý ngoại thương (2017), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương. Theo đó, Bộ Công Thương đã thực hiện quản lý nhà nước đối với văn phòng của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam và tiếp nhận, giải quyết 05 thủ tục hành chính liên quan gồm: cấp, sửa đổi bổ sung, gia hạn, cấp lại, chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam. Kể từ khi Nghị định số 28/2018/NĐ-CP có hiệu lực đến nay, Bộ Công Thương đã thực hiện cấp mới 09 Giấy phép; sửa đổi 20 Giấy phép; gia hạn 12 Giấy phép; cấp lại 0 Giấy phép; chấm dứt hoạt động và thu hồi 04 Giấy phép; tiến hành kiểm tra hoạt động của 02 văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.
Bên cạnh những đóng góp tích cực mang lại hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại nói chung, thực tiễn thời gian gần đây cũng đã phát sinh một số hạn chế trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động văn phòng đại diện của các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài mà nguyên nhân trong đó có liên quan nhất định đến sự phối hợp, đồng bộ giữa khâu tiền kiểm và hậu kiểm. Cụ thể như sau:

- Hiện tại, việc tổ chức thực hiện cả 05 TTHC về văn phòng đại diện - khâu tiền kiểm đều đang thuộc thẩm quyền của cơ quan cấp Trung ương (Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương) trong khi các nội dung/đối tượng của khâu hậu kiểm (hoạt động trong thực tế của đối tượng/chủ thể quản lý - văn phòng đại diện (cũng là đối tượng thực hiện TTHC) từ việc đặt trụ sở, kê khai thuế, mở tài khoản, lao động/nhân sự đến tiến hành giao dịch/hoạt động…) lại đều trực tiếp gắn liền với các địa bàn/địa phương cụ thể nên đều thuộc phạm vi quản lý thực tế của các cơ quan chức năng tại địa bàn/địa phương. Vì vậy, việc phối hợp giữa các cơ quan/khâu tiền kiểm và hậu kiểm trong quản lý sẽ gặp phải những hạn chế, khó khăn nhất định.

- Công tác quản lý nhà nước nói chung và hậu kiểm nói riêng mặc dù trên nguyên tắc phối hợp giữa trung ương và địa phương nhưng do sự hạn chế về nguồn lực của cơ quan quản lý nhà nước cấp Trung ương (nhân lực, vật lực, tài chính, cơ chế) nên thực tế sẽ chủ yếu phụ thuộc vào nguồn lực, sự sát sao, tính chủ động và phối hợp thực tế của các cơ quan chức năng tại địa bàn/địa phương (đầu mối là Sở Công Thương). Trong khi đó, các cơ quan chức năng tại địa bàn/địa phương mặc dù thực tế có vai trò chủ yếu trong hiệu quả hoạt động hậu kiểm nhưng về mặt pháp lý chỉ đóng vai trò phối hợp, hạn chế sự chủ động do không được trực tiếp tham gia, thực hiện hoạt động tiền kiểm.

Từ thực tiễn nêu trên, thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ căn cứ theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, Bộ Công Thương đã tiến hành rà soát, đề xuất phương án phân cấp 05 thủ tục hành chính liên quan đến văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.
Ngày 30 tháng 8 năm 2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1015/QĐ-TTg phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, theo đó nhóm các thủ tục: cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam (mã TTHC: 1.001399); cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam (mã TTHC: 1.001384); Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam (mã TTHC: 1.001076); Sửa đổi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam (mã TTHC: 1.001391); Chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam (mã TTHC: 1.001036) được phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC từ Bộ Công Thương về Sở Công Thương.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định tuân thủ đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể:

1. Ngày 23 tháng 3 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 707/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2023 của Bộ Công Thương, trong đó xác định nhiệm vụ xây dựng Nghị định;
2. Ngày 21 tháng 6 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1501/QĐ-BCT về việc thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2023 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương;
3. … 

4. ..
5. … 
….
Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương, ý kiến của Hội đồng thẩm định, của Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương đã tiếp thu, chỉnh lý, giải trình một số nội dung và hoàn thiện Dự thảo sửa đổi một số điều của Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương.
III. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương gồm 4 Điều với các nội dung chủ yếu sau đây:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương về cơ quan thẩm quyền giải quyết TTHC cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, chấm dứt và thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện; về trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động của Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.
Điều 2. Sửa đổi các mẫu từ số 01 đến 08 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 28/2018/NĐ-CP để thực hiện các TTHC cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, chấm dứt và thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và bổ sung mẫu số 09 Báo cáo công tác quản lý nhà nước về văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Trên đây là nội dung cơ bản về việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương, Bộ Công Thương kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Hồ sơ xin được trình kèm theo: Dự thảo Nghị định; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; Báo cáo tổng hợp, giải trình và tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Báo các đánh giá thủ tục hành chính và báo cáo chi phí tuân thủ thủ tục hành chính). 
	Nơi nhận:

- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, PC, KH, XTTM.
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